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(40 câu trắc nghiệm) 
 

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)  

Họ, tên thí sinh: ......................................................Số báo danh...................... 
 

Câu 1. Phát biểu nào dưới đây là không đúng khi nói về việc hưởng quyền và làm nghĩa vụ của công dân 
trước pháp luật? 
 A. Quyền của công dân không tách rời các nghĩa vụ của công dân. 

 B. Công dân chỉ được bình đẳng về quyền và nghĩa vụ khi đã đủ tuổi trưởng thành. 
 C. Mức độ sử dụng quyền và thực hiện nghĩa vụ của mỗi người không giống nhau. 
 D. Trong cùng điều kiện, công dân được hưởng quyền và làm nghĩa vụ như nhau. 
Câu 2. Trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm, khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật 
thì mọi doanh nghiệp đều có quyền 
 A. kinh doanh trước rồi đăng kí sau. B. tự chủ đăng kí kinh doanh. 
 C. bí mật tổ chức kinh doanh. D. ủy quyền giao kết hợp đồng. 
Câu 3. Ông A có hộ khẩu tại huyện X và nhận chính sách lương thương binh tại huyện X. Khi khiếu nại về 
việc chậm chi trả lương cho mình, nếu không đồng ý với kết quả giải quyết lần thứ nhất thì ông A có thể nộp 
đơn khiếu nại đến cơ quan nào sau đây của tỉnh X? 
 A. Kho bạc của tỉnh X. B. Ngân hàng của tỉnh X. 
 C. Phòng chính sách xã hội tỉnh X. D. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh X. 
Câu 4. Theo nguyên tắc bầu cử bình đẳng thì mỗi cử tri khác nhau đều 
 A. có một lá phiếu với giá trị ngang nhau.    
 B. tự do, độc lập lựa chọn ứng cử viên ghi trong danh sách. 
 C. tự viết phiếu và bỏ vào hòm phiếu kín.                      
 D. có một lá phiếu với giá trị khác nhau. 

Câu 5. Vi phạm pháp luật không bao gồm dấu hiệu nào dưới đây? 
 A. Lỗi của chủ thể.              B. Trái chính sách. 
 C. Trái pháp luật.              D. Năng lực trách nhiệm pháp lí của chủ thể. 
Câu 6. Trong thời hạn 24h giờ, kể từ khi khám xong chỗ ở của công dân, người ra lệnh khám phải thông báo 
bằng văn bản cho cơ quan cùng cấp nào dưới đây? 
 A. Toà án nhân dân. B. Cơ quan Tư pháp. C. Viện kiểm sát. D. Cơ quan Công an. 
Câu 7. Ông K là giám đốc, chị T là trưởng phòng nhân sự, anh N là chánh văn phòng, chị P là nhân viên, 

cùng công tác tại sở X. Được chị P cung cấp bằng chứng về việc chị T cùng ông K sử dụng bằng giả để hoàn 

thiện hồ sơ quy hoạch cán bộ, anh N dọa sẽ công khai chuyện này với mọi người. Biết chuyện, ông K đã kí 

quyết định điều chuyển anh N sang làm văn thư. Tình cờ biết được chị P là người đã cung cấp thông tin cho 

anh N, ông K đã yêu cầu chị T tạo bằng chứng giả để chị P mắc lỗi sau đó dựa vào cơ sở này ông ra quyết 

định đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với chị P. Sau khi kể lại lý do mình bị đuổi việc, anh A chồng 

chị P đã tới gặp chị T để yêu cầu chị xem xét lại quyết định đuổi việc vợ mình nhưng không được chị chấp 

nhận. Trong một lần ông K cử anh N đi công tác, do thiếu quan sát, anh N đã điều khiển xe máy vào đường 

cấm, nên bị anh V cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe. Vì không đồng ý chuyển cho anh V số tiền 10 triệu 

đồng nên anh N bị anh V xử phạt về hành vi đi sai làn đường và vi phạm nồng độ cồn. Những ai dưới đây 

có thể vừa bị khiếu nại vừa bị tố cáo? 

     A. Ông K, chị T và anh V. B. Ông K, chị T và anh N. 

     C. Anh N và chị P. D. Ông K và anh V. 
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Câu 8. Ủy ban nhân dân huyện X xây dựng đề án phát triển du lịch cộng đồng gắn với việc khai thác các 
tiềm năng và thế mạnh của đồng bào dân tộc. Ngoài việc khôi phục các ngành nghề truyền thống, huyện 
khuyến khích bà con phục dựng lại các lễ hội đặc trưng để thu hút khách du lịch. Con em đồng bào dân tộc 
nếu có đủ điều kiện được tham gia học tập tại các trường dân tộc nội trú và cử tuyển học Đại học để phát 
triển nguồn nhân lực cho địa phương. Sau 5 năm thực hiện đề án, đời sống bà con trong vùng đã được cải 
thiện, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Ủy ban nhân dân huyện X đã chú trọng thực 
hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc trên các lĩnh vực nào dưới đây? 
 A. Kinh tế, văn hóa, quốc phòng. B. Chính trị, kinh tế, văn hóa. 
 C. Chính trị, kinh tế, giáo dục. D. Kinh tế, văn hóa, giáo dục. 
Câu 9. Trên địa bàn thôn X có vợ chồng anh S, chị P, vợ chồng chị H, anh Q, anh A và con gái là cháu M 
cùng sinh sống. Do biết anh A đi làm công ty nên ban ngày thường vắng nhà, chị P đã tìm cách vào nhà để 
lấy trộm tài sản. Do có lắp đặt camera nên toàn bộ hành vi của chị P được ghi lại. Yêu cầu chị P trả lại không 
được, anh A đã thuê chị H cùng mình tìm cách đột nhập vào nhà chị P lấy lại tài sản và được chị đồng ý. Khi 
vào nhà chị P thì anh A có điện thoại phải về gấp, một lúc sau khi anh S đi làm về thấy chị H đang ở trong 
nhà mình, anh S đã khống chế rồi giam chị vào bà K hàng xóm vì biết bà đang đi chữa bệnh nên không có 
nhà. Qua hai ngày bị bỏ đói, chị H bị ngất xỉu nên anh S phải đưa chị vào viện cấp cứu rồi báo cho anh Q. 
Yêu cầu anh A và anh S phải bồi thường không thành, nhân lúc anh A vắng nhà, anh Q dụ dỗ cháu M đưa về 
nhà mình, rồi quay và gửi video cảnh cháu bị hoảng loạn do sợ hãi cho anh A để gây sức ép yêu cầu anh A 
phải trả viện phí cho vợ mình. Những ai sau đây đồng thời vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể và 
quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân? 
 A. Anh A và anh S. B. Anh Q và anh S. C. Anh A và chị H. D. Anh A và anh Q. 
Câu 10. Hành vi nào dưới đây thể hiện công dân sử dụng pháp luật? 
 A. Công ty X thực hiện nghĩa vụ đóng thuế theo quy định pháp luật. 
 B. Anh A và chị B đến tòa án để li hôn. 

 C. Người kinh doanh trốn thuế phải nộp phạt. 
 D. Các bên tranh chấp phải thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình. 
Câu 11. Vợ chồng anh U và chị L cùng hai con gái sống chung với bố chồng là bà G và ông P, trong đó ông 
P là giám đốc công ty X. Do không ép được chị L sinh thêm con thứ ba với hi vọng có được cháu trai, ông P 
đã bí mật thuyết phục và được anh U đồng ý nhờ chị T thư ký của ông hiện là bà mẹ đơn thân mang thai hộ 
với lời hứa sẽ chuyển toàn bộ công ty cho chị T quản lý nếu chị sinh được cháu trai cho anh U. Sau khi biết 
được chị T đã mang thai cháu trai, bà G và ông P gây sức ép buộc buộc anh U phải ly hôn với chị L và cưới 
chị T làm vợ. Sau nhiều lần đề nghị ông P thực hiện lời hứa chuyển giao công ty cho mình không được, chị 
T công khai xúc phạm ông P lên mạng xã hội khiến anh U đe dọa ly hôn và tái hợp với chị L. Thấy con gái 
mình bị đối xử bất công, ông M bố đẻ chị L đã tố cáo với cơ quan chức năng về hành vi sản xuất hàng giả của 
ông P, còn chị V em gái chị L viết bài nói xấu anh U lên mạng xã hội khiến uy tín của anh U bị giảm sút 
nghiêm trọng. Những ai dưới đây không vi phạm quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình? 
 A. Ông G, ông P và anh U. B. Anh U, chị L và bà G. 
 C. Chị T, ông M và chị V. D. Chị L, ông M và chị V. 
Câu 12. Pháp luật quy định quyền sáng tạo của công dân bao gồm các quyền nào sau đây? 
 A. Sở hữu công nghiệp, hoạt động khoa học, công nghệ. 
 B. Tác giả, hoạt động khoa học, hoạt động công nghệ. 
 C. Tác giả, sở hữu công nghệ, hoạt động khoa học, công nghệ. 
 D. Tác giả, sở hữu công nghiệp, hoạt động khoa học, công nghệ. 
Câu 13. Công dân có thể học bằng nhiều hình thức khác nhau và học ở các loại hình trường, lớp khác nhau 
là biểu hiện của quyền 
 A. bình đẳng về cơ hội học tập. B. học thường xuyên, học suốt đời. 
 C. học không hạn chế. D. học bất cứ nơi nào. 
Câu 14. Ông A có căn cứ cho rằng việc giải quyết tố cáo hành vi gian lận công quỹ của ông B tại phòng giáo 
dục huyện quá thời hạn quy định mà tố cáo không được giải quyết thì ông A có quyền tố cáo trực tiếp đến cơ 
nào? 
 A. Sở tư pháp. B. Sở lao động thương binh xã hội. 
 C. Sở tài chính. D. Sở giáo dục. 
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Câu 15. Anh D bán mặt hàng vải, nhưng khi trên thị trường mặt hàng vải bán quá chậm trong khi mặt hàng 
may sẵn lại bán nhanh hơn và giá cao, để không bị ứ đọng vốn và thu được lợi nhuận, anh A đã quyết định 
chuyển đổi từ kinh doanh mặt hàng vải sang kinh doanh mặt hàng quần áo may sẵn. Anh A đã vận dụng tác 

động nào sau đây của quy luật giá trị? 
 A. Điều tiết lưu thông. B. Kích thích lực lượng sản xuất. 
 C. Phân hóa giàu - nghèo. D. Điều tiết sản xuất. 
Câu 16. Ông B và ông M cùng là cán bộ hưu trí. Sau khi tự ý chuyển chuồng chăn nuôi gia cầm từ vườn nhà 
mình sang phần đất thuộc phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, ông B nhận tiền đặt cọc, kí hợp đồng cho ông 
M thuê toàn bộ diện tích đất vườn mà ông B được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng. Dù chưa được cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép hoạt động, ông M vẫn sử dụng diện tích đất thuê làm bãi trông giữ 
xe. Em rể ông M là anh V biết được quy luật vận hành tại bãi xe của ông M nên đã bí mật câu kết với anh N 
là lao động tự do lấy trộm hai xe mô tô của vợ chồng chi P gửi tại đây. Để tránh bị lộ, anh V tháo phụ tùng 
của hai chiếc xe này và đưa cho anh N mang đi tiêu thụ được 50 triệu đồng. Mất xe chị P đòi ông M bồi 
thường nhưng ông M chưa trả đủ số tiền theo mức chị P yêu cầu, bức xúc chị đã đưa sự việc này lên mạng xã 
hội. Thấy khó tiếp tục công việc, ông M đề nghị ông B thanh lí hợp đồng thuê đất vườn trước thời hạn và trả 
lại tiền đặt cọc. Vì bị động, ông B kéo dài thời gian trả lại tiền đặt cọc so với thỏa thuận trước đó của hai 
người. Những ai sau đây vừa phải chịu trách nhiệm hành chính, vừa phải chịu trách nhiệm dân sự? 
 A. Ông B và ông M. B. Ông B, ông M và anh N. 
 C. Ông B, anh N và anh V. D. Ông M và chị P. 
Câu 17. Trường hợp nào sau đây vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân? 
 A. Trèo qua tường nhà hàng xóm để lấy đồ bị rơi. 
 B. Giúp chủ nhà phá khóa để vào nhà. 
 C. Hết hạn thuê nhà nhưng xin ở lại vài ngày để tìm nhà khác. 
 D. Con cái vào nhà không xin phép bố mẹ. 
Câu 18. Theo quy định của pháp luật, nội dung nào dưới đây không vi phạm bình đẳng trong lĩnh vực chính 

trị giữa các dân tộc? 

 A. Ngăn cản đồng bào dân tộc đi bầu cử.  B. Người dân tộc thiểu số không có quyền bầu cử . 

 C. Nhận xét hồ sơ các ứng viên người dân tộc. D. Từ chối tiếp nhận đơn khiếu nại. 

Câu 19. Theo quy định của pháp luật, cơ quan nhà nước có thẩm quyền được khám xét chỗ ở của công dân 

khi có căn cứ khẳng định chỗ ở của người đó có 

 A. hồ sơ đề nghị vay vốn ưu đãi. B. đối tượng tố cáo nặc danh. 

 C. công cụ để thực hiện tội phạm. D. quyết định điều động nhân sự. 

Câu 20. Công dân có thể viết bài gửi đăng báo, bày tỏ ý kiến của mình về chủ trương, chính sách và pháp 

luật của Nhà nước thông qua quyền nào dưới đây? 

 A. Quyền khiếu nại.     B. Quyền ứng cử, bầu cử. 

 C. Quyền tham gia quản lý Nhà nước và xã hội.  D. Quyền tự do ngôn luận. 

Câu 21. Theo quy định của pháp luật, các dân tộc có quyền dùng tiếng nói, chữ viết của dân tộc mình là thể 

hiện bình đẳng giữa các dân tộc về 

 A. giáo dục. B. văn hóa. C. kinh tế. D. chính trị. 

Câu 22. Trong cuộc họp thôn, chị S đứng lên trình bày quan điểm của mình về công tác phụ nữ. Khi đi qua 

phòng họp, anh B thấy quan điểm của chị S đưa ra không hợp lí liền gọi anh C người chủ trì cuộc họp ra ngoài 

để trao đổi quan điểm của mình. Anh B và chị S cùng thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây? 

 A. Sử dụng pháp luật. B. Tuân thủ pháp luật. 

 C. Áp dụng pháp luật D. Thi hành pháp luật. 

Câu 23. Nhà nước có chính sách xây dựng các trường chuyên, lớp chọn nhằm: 

 A. Ban hành chính sách pháp luật, thực hiện đồng bộ các biện pháp. 

 B. Bảo đảm các điều kiện để phát hiện và bồi dưỡng tài năng cho đất nước. 

 C. Thực hiện công bằng trong giáo dục. 

 D. Khuyến khích, phát huy sự tìm tòi, sáng tạo trong nghiên cứu. 
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Câu 24. Do không hài lòng với mức tiền bồi thường đất đai sau giải tỏa, ông B nhiều lần yêu cầu được gặp 
lãnh đạo xã Y. Cho rằng ông B cố tình gây rối, bảo vệ ủy ban nhân dân xã đã mắng chửi và đuổi ông về nên 
giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn. Bảo vệ đã đánh ông B gãy tay và đẩy xe máy của ông xuống hồ. Bảo vệ ủy 
ban nhân dân xã Y không vi phạm quyền nào dưới đây của công dân? 
 A. Được pháp luật bảo hộ về sức khỏe. B. Được pháp luật bảo hộ về danh dự. 
 C. Bất khả xâm phạm về thân thể. D. Bất khả xâm phạm về tài sản. 
Câu 25. Than đá lúc đầu chỉ dùng làm chất đốt, sau đó nhờ khoa học kỹ thuật phát triển nên than còn được 
chế làm chất lọc nước, mặt nạ phòng độc hoặc chất tẩy trắng. Sự phát triển của khoa học kỹ thuật đã làm cho 
thuộc tính nào của than trở nên phong phú? 
 A. Giá trị trao đổi. B. Giá trị. C. Giá trị sử dụng. D. Giá trị cá biệt. 
Câu 26. Hệ thống những vật làm nhiệm vụ truyền dẫn sự tác động của con người lên đối tượng lao động là 
 A. nguyên liệu. B. tư liệu lao động. C. người lao động. D. tư liệu sản xuất. 
Câu 27. Đặc trưng cơ bản nào dưới đây của pháp luật là ranh giới để phân biệt pháp luật với các loại quy 
phạm xã hội khác? 
 A. Tính quyền lực, bắt buộc chung.   B. Tính xác định chặt chẽ về hình thức. 
 C. Tính quy phạm phổ biến.    D. Tính xác định chặt chẽ về nội dung. 
Câu 28. Theo quy định của pháp luật, công dân được tự do sử dụng sức lao động của mình để tìm kiếm việc 
làm là thể hiện bình đẳng 
 A. khi giao kết hợp đồng lao động.   B. giữa nội bộ người lao động với nhau. 
 C. giữa lao động nam và lao động nữ.   D. trong thực hiện quyền lao động. 
Câu 29. Gia đình ông G có quốc tịch Mỹ và đang sinh sống, làm việc tại Mỹ. Ông về Việt Nam chơi vào 
đúng kỳ bầu cử quốc hội ở Việt Nam. Trong trường hợp này: 
 A. Ông G không được bầu cử vì ông không có quốc tịch Việt Nam. 
 B. Ông G được bầu cử vì ông đang ở Việt Nam. 
 C. Nếu địa phương đồng ý thì ông G có quyền bầu cử. 
 D. Việc tham gia bầu cử hay không do ông G quyết định. 
Câu 30. Ông C thuê anh A và anh B thiết kế mẫu bán hàng tự động. Sau khi thử nghiệm sản phẩm thành 
công, ông C đã đăng kí bảo hộ kiểu dáng công nghiệp cho thiết kế đó. Tuy biết rõ điều này nhưng ông Y vẫn 
bí mật nhờ anh D thỏa thuận với anh B để mua lại mẫu thiết kế trên rồi nhận mình là tác giả và gửi tham dự 
một cuộc thi sáng tạo kĩ thuật. Vì bị ông C phát hiện chuyện mua bán và đe dọa giết nên anh B buộc phải kí 
cam kết chấm dứt hoàn toàn mọi công việc liên quan đến thiết kế. Anh B và ông Y đã vi phạm nội dung nào 
dưới đây của quyền sáng tạo? 
 A. Khuyến khích bồi dưỡng tài năng. B. Tự do nghiên cứu khoa học. 
 C. Tự do sáng tạo nghệ thuật. D. Hưởng thụ lợi ích từ sáng tạo. 
Câu 31. Theo quy của pháp luật, bình đẳng giữa vợ và chồng trong sở hữu tài sản chung được hiểu là vợ, 
chồng có quyền 
 A. sử dụng, cho, mượn tài sản.           B. chiếm hữu, sử dụng và định đoạt tài sản. 
 C. chiếm hữu, phân chia tài sản.           D. sở hữu, sử dụng, mua bán tài sản. 
Câu 32. Bộ luật Hình sự năm 2015 qui định “Người nào thấy người khác đang ở trong tình trạng nguy hiểm 
đến tính mạng, tuy có điều kiện mà không cứu giúp dẫn đến hậu quả người đó chết, thì bị phạt cảnh cáo, phạt 
cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm’’. Trong trường hợp này công dân vi 
phạm pháp luật với lỗi 
 A. cố ý gián tiếp. B. cố ý do cẩu thả. 
 C. vô ý do quá tự tin. D. cố ý trực tiếp. 
Câu 33. Bạn H sinh ngày 22/5/1998 thì tính đến thời điểm nào có quyền bầu cử? 
 A. 23/5/2016. B. 22/5/2019. C. 22/5/2016. D. 22/5/2015. 
Câu 34. Nếu hành vi tố cáo có dấu hiệu phạm tội hình sự thì chủ thể nào dưới đây sẽ giải quyết? 
 A. Các cơ quan điều tra. B. Cơ quan người bị tố cáo. 
 C. Các cơ quan chính quyền. D. Các cơ quan tố tụng. 
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Câu 35. Nghĩa vụ nào sau đây được xem là rất quan trọng của công dân khi đã thực hiện tốt các hoạt động 
kinh doanh của mình là gì? 
 A. Thực hiện chính sách an sinh xã hội. 
 B. Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. 
 C. Nộp thuế đầy đủ theo quy định của pháp luật. 
 D. Thực hiện chính sách xóa đói, giảm nghèo. 
Câu 36. Khi cầu giảm dẫn đến sản xuất thu hẹp làm cho cung giảm là nội dung của biểu hiện nào trong quan 
hệ cung - cầu? 
 A. Thị trường chi phối cung, cầu. B. Cung, cầu tác động lẫn nhau. 
 C. Cung, cầu ảnh hưởng đến giá cả. D. Giá cả ảnh hưởng đến cung, cầu. 
Câu 37. Công ty sản xuất nước nước giải khát X đang kinh doanh có hiệu quả thì bị báo N đăng tin không 
đúng sự thật rằng nước giải khát của công ty X có chứa chất gây hại cho sức khỏe người tiêu dùng. Trên cơ 
sở quy định của pháp luật, công ty X đã đề nghị báo N cải chính thông tin sai lệch này. Sự việc này cho thấy, 
pháp luật có vai trò như thế nào đối với công dân? 
 A. Pháp luật luôn đứng về phía người sản xuất kinh doanh. 
 B. Pháp luật bảo vệ mọi nhu cầu của công dân. 
 C. Pháp luật bảo vệ mọi quyền lợi của công dân. 
 D. Pháp luật bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. 
Câu 38. Khi tham gia vào các quan hệ xã hội, công dân đều xử sự phù hợp với quy định của pháp luật là nội 
dung của khái niệm nào dưới đây? 
 A. Thực hiện pháp luật. B. Giáo dục pháp luật. 
 C. Phổ biến pháp luật. D. Ban hành pháp luật. 
Câu 39. Theo quy định của pháp luật, việc bắt người trong trường hợp khẩn cấp được tiến hành khi có căn cứ 
cho rằng người đó đang chuẩn bị thực hiện 
 A. kế hoạch điều tra buôn bán ma túy. B. tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. 
 C. tội phạm ít nghiêm trọng. D. hủy hồ sơ tham gia đấu thầu. 
Câu 40. Pháp luật nước ta quy định, người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về 
loại tội phạm có yếu tố nào sau đây? 
 A. Nghiêm trọng do vô ý. B. Ngiêm trọng do cố ý. 

 C. Rất nghiêm trọng do cố ý. D. Ít nghiêm trọng. 
 

------ HẾT ------ 
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